
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/03/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM THIÊN BÌNH

0106803215

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

3. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

4. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

5. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

6. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Xuất bản các phần mềm; chương trình trò chơi máy vi 
tính;

5820

7. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
- Dịch vụ viễn thông cơ bản: Dịch vụ thoại; Dịch vụ fax; Dịch 
vụ truyền số liệu; Dịch vụ truyền hình ảnh; Dịch vụ nhắn tin; 
Dịch vụ hội nghị truyền hình; Dịch vụ kênh thuê riêng; Dịch 
vụ kết nối internet;
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ thư điện tử; Dịch 
vụ thư thoại; Dịch vụ fax gia tăng giá trị; Dịch vụ truy nhập 
internet;

6190

8. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất phần mềm;

6201

9. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

10. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM THIÊN 
BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN BINH SOFTWARE SERVICE 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: THIEN BINH SOFTWARE SERVICE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

11. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

6311

12. Cổng thông tin
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí); 

6312(Chính)

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài) 

4610

16. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

20. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

21. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

22. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá); 

7310

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính);

7730

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC HÒA BÌNH
0105301438

Do: Phòng ĐKKD Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch 
và Đầu tư thành phố Hà Nội 

Cấp ngày: 10/05/2011

Địa chỉ trụ sở chính:  Số nhà 14, ngách 518/6, ngõ 518 Đội Cấn, Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ QUANG TRÀ Nam

20/03/1982 Kinh Việt Nam

013529215
07/04/2012 Công an thành phố Hà Nội 

P922, Nơ 23, khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 44, ngõ Máy, đường Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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